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	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung


	1.1. Tên học phần: Thực hành phiên dịch 
	1.2. Tên tiếng Anh: Practice of Interpretation                           

	1.3. Mã học phần: ………………
	1.4. Số tín chỉ: 03

	1.5. Phân bố thời gian:  
	

	- Lý thuyết:    
	15 tiết

	- Bài tập và Thảo luận nhóm:     
	30 tiết

	- Tự học:      
	90 tiết

	1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:
	

	- Giảng viên phụ trách chính:  
	Nguyễn Thị Lệ Hằng

	- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:
	Trần Thị Phương Tú

	1.7. Điều kiện tham gia học phần:
	

	- Học phần tiên quyết:
	Học phần thực hành phiên dịch được triển khai giảng dạy sau khi sinh viên học xong các học phần kỹ năng thực hành tiếng B2.2. 

	- Học phần học trước:
	Ngữ pháp; Kỹ năng thực hành tiếng B2.2

	- Học phần song hành:
	Thực hành biên dịch


2. Mục tiêu
2.1. Mục tiêu chung: 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể hiểu và áp dụng các kỹ thuật hỗ trợ việc nhớ thông tin, luyện tập khả năng dịch đuổi; nẵm rõ quy tắc đạo đức và vai trò của việc phiên dịch trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; có thể tự tin làm phiên dịch viên trong một số tình huống giao tiếp đơn giản để giúp các bên tham gia không cùng ngôn ngữ có thể hiểu được nội dung giao tiếp nhằm rút ngắn khoảng cách giữa các bên tham gia giao tiếp do rào cản ngôn ngữ.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

2.2.1. Về kiến thức: 

Kết thúc học phần, sinh viên có thể hiểu và ứng dụng được các kiến thức cơ bản về phiên dịch vào thực tiễn công việc, nắm được các quy tắc dạo đức và vai trò của người làm công tác dịch thuật; nắm và vận dụng các kỹ thuật dịch cơ bản để có thể tiến hành dịch những văn bản, đoạn hội thoại, bài phát biểu ngắn với những chủ đề khác nhau.
2.2.2. Về kỹ năng: 

Học phần này giúp sinh viên rèn luyện những kỹ năng cần thiết của một thông dịch viên như kỹ năng nhớ, ghi chép và phân tích văn bản gốc; lựa chọn cấu trúc câu và từ vựng phù hợp để dịch từng câu ngắn, từ đó từng bước nâng cao khả năng làm phiên dịch cho các cuộc hội thoại có nội dung thông thường, quen thuộc trong đời sống hàng ngày, không đòi hỏi phải sử dụng các thuật ngữ, khái niệm chuyên sâu hoặc các khái niệm chuyên ngành phức tạp; truyền tải được nội dung của đoạn ngôn bản có độ dài khoảng 1-2 phút với mức độ chính xác có thể chấp nhận được và có thể hiểu được đối với người nghe ở ngôn ngữ mục tiêu. 
2.2.3. Về thái độ: 
Sinh viên ý thức được tầm quan trọng và vị trí của môn học, tham gia học tập một cách tích cực, cố gắng sử dụng các kiến thức học được vào thực tiễn cuộc sống.
Ngoài ra, học phần còn giúp sinh viên có tinh thần kỷ luật và thái độ học tập tốt, nghiêm túc trong công việc, giờ giấc; biết hợp tác, hỗ trợ trợ lẫn nhau trong quá trình học
3. Chuẩn đầu ra học phần:  
Bảng 1. Chuẩn đầu ra của HP

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng:
	Ký hiệu CLO
	Nội dung CLO

	Về kiến thức

	CLO1
	- hiểu được những kiến thức ngôn ngữ cơ bản liên quan trực tiếp đến công tác phiên dịch Anh-Việt và Việt-Anh..

	CLO 2
	- ứng dụng năng lực ngôn ngữ để thực hành phiên dịch các văn bản, hội thoại, bài phát biểu từ ngôn ngữ gốc sang ngôn ngữ mục tiêu đảm bảo tính chính xác ccao.

	CLO 3
	- biết xác định lỗi thường gặp trong dịch từ văn bản ngôn ngữ gốc sang ngôn ngữ mục tiêu.

	Về kỹ năng

	CLO 4
	- hiểu được kỹ thuật dịch trong từng tình huống cụ thể như dịch hội nghị, các bài phát biểu khai mạc, bế mạc, các đoạn văn bản từ các nguồn báo chí chính thống ở cả hai ngôn ngữ.

	CLO 5
	- vận dụng các cấu trúc câu, các loại câu trong tiếng Anh để có thể chuyển tải nội dung đoạn văn bản cần dịch một cách chính xác về nội dung và cấu trúc.

	CLO 6
	- chuyển tải được một số vấn đề về giao thoa văn hóa trong dịch thuật.

	CLO 7
	- dịch những văn bản, đoạn hội thoại, bài phát biểu…. từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại.

	CLO 8
	- kiểm chứng mức độ chính xác của bản dịch so với bản gốc

	CLO 9
	- sử dụng một số phần mềm quen thuộc để hỗ trợ quá trình dịch

	CLO 10
	- áp dụng các kỹ thuật ghi chép tốc ký, kỹ năng nhớ và kỹ thuật phân tích văn bản gốc trước khi dịch

	Về thái độ (mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm)

	CLO 11
	- tự học, tự nghiên cứu sâu hơn dựa trên những kiến thức được cung cấp.

	CLO 12
	- tham gia vào việc học một cách chủ động, tích cực, hình thành tính nghiêm túc, kỷ luật và chăm chỉ trong việc học cũng như các hoạt động đoàn thể khác.


4. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLO) và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLO) 
Bảng 2. Mối liên hệ giữa CLO và PLO
	PLO
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	CLO 1
	I
	I
	
	
	
	
	R
	
	
	I
	I
	

	CLO 2
	R
	
	1
	R
	
	
	
	
	
	I
	I
	I

	CLO 3
	
	
	
	R
	
	R
	
	
	
	I
	
	I

	CLO 4
	
	I
	
	I
	
	
	
	
	
	I
	I
	I

	CLO 5
	
	R
	I
	R
	
	R
	R
	
	
	I
	I
	I

	CLO 6
	
	
	I
	R
	
	
	
	
	
	R
	
	R

	CLO 7
	
	
	
	
	
	R
	R
	
	
	R
	R
	

	CLO 8
	
	
	R
	I
	I
	I
	I
	
	
	R
	R
	R

	CLO 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CLO 10
	
	
	
	I
	
	I
	
	
	
	
	
	

	CLO 11
	
	R
	
	
	
	I
	
	
	
	R
	R
	R

	CLO 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	R
	R
	R


5. Đánh giá

a. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá 
Bảng 3. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của SV
	Thành phần 
đánh giá
	Trọng số
	Bài đánh giá/Thời gian đánh giá
	Trọng số con
	Rubric

(đánh dấu X nếu có)
	Lquan đến CĐR nào ở bảng 4.1
	Hướng dẫn phương pháp đánh giá

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	A1. Chuyên cần, thái độ (CCTĐ)
	10%
	Xuyên suốt học phần
	
	X
	CLO 11-12
	Sử dụng rubric 1

	A2. Kiểm tra thường xuyên (KTTX)
	20 %
	A2.1. Tuần 5 

	50%


	
	CLO 1,2,3,4,5,
	2.1. dịch nói
A2.2. dịch nói

	
	
	A2.2. Từ tuần 10

	50%
	
	CLO 6,7,8,9

	

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	70%
	Bài kiểm tra cuối kỳ 
	
	
	CLO 1-10
	A3. dịch nói


b. Yêu cầu đối với học phần

Sinh viên phải tham dự >=80% số buổi của HP. Nếu nghỉ >20% số buổi sẽ không được dự thi kết thúc HP.
6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy 
Bảng 4. Kế hoạch và nội dung giảng dạy theo tuần 
	Tuần/

Buổi 

(2 tiết/b)
	Các nội dung cơ bản của bài học (chương) (đến 3 số)
	Số tiết (LT/TH/TT)
	CĐR của bài học (chương)/ chủ đề
	Lquan đến CĐR nào ở bảng 4.1
	PP giảng dạy , tài  liệu và cở sở vật chất, thiết bị cần thiêt để đạt CĐR
	Hoạt động học của SV(*)
	Tên bài

 đánh giá

(ở cột 3 bảng 3)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	BÀI 1. INTRODUCTION TO INTERPRETING  
1.1 General requirements for Interpreters

1.2 What is interpreting?
1.3 Differences between Interpretation and Translation

1.4 Modes of interpreting

  1.5  Exercises
	5

	Kết thúc bài học sinh viên có thể nắm được bản chất của phiên dịch, sự khác nhau giữa biên dịch và phiên dịch, các loại hình phiên dịch …
	CLO 1

CLO 2

CLO3
CLO 11

	- PP thuyết trình tích cực sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học và có sự tương tác trong lớp học;

- GV sử dụng tài liệu, máy tính, loa và projector để hướng dẫn, giảng dạy sinh viên.
	Đọc tài liệu, trả lời câu hỏi, thảo luận nhóm…
	A1



	2 
	BÀI 2. SKILLS NEEDED IN INTERPRETATION
2.1. Memorizing Skill

2.2. Note-taking Skill
2.3. Paraphrasing Skill

2.4. Presenting Skill
	5
	Kết thúc bài học sinh viên có thể hiểu và vận dụng thành thạo các kỹ năng ghi nhớ, ghi chú, diễn giải và trình bày.
	CLO6

CLO7

CLO 11

CLO 12
	- PP thuyết trình tích cực sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học và có sự tương tác trong lớp học;

- GV sử dụng tài liệu, máy tính, loa và projector để hướng dẫn, giảng dạy SV
	Đọc tài liệu, trả lời câu hỏi, thảo luận nhóm…
	A1

	3
	BÀI 3. CODES OF ETHICS OF AN INTERPRETER

3.1. Interpreter’s roles
3.2. Codes of ethics

3.3. Things to be avoided in dealing with interpreting jobs


	3
	Kết thúc bài học sinh viên nắm được những yêu cầu cần có của một người phiên dịch và những quy tắc đạo đức mà một người phiên dịch cần có để hành nghề.
	CLO 4 CLO 6
CLO 8
	- PP thuyết trình tích cực sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học và có sự tương tác trong lớp học;

- GV sử dụng tài liệu, máy tính, loa và projector để hướng dẫn, giảng dạy SV.
	Đọc tài liệu, trả lời câu hỏi, thảo luận nhóm…
	

	4
	BÀI 4. PRACTICE 1 ENGLISH – VIETNAMESE INTERPRETATION
4.1. Education

4.2. Tourism

4.3. Population and Environment

4.4. Culture and Custom

4.5. Economy
	10
	Kết thúc bài học sinh viên nắm lượng từ vựng và cấu trúc cần thiết để dịch từ Anh sang Việt các chủ đề Giáo dục, Du lịch, Dân số và phát triển, Văn hóa và phong tục tập quán, và Kinh tế.
Sinh viên có thể chuyển nội dung các đoạn đọc liên quan đến các chủ đề trên từ Anh sang Việt một cách chính xác nhất có thể.
	CLO 5 CLO 7 
	- PP thuyết trình tích cực sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học và có sự tương tác trong lớp học;

- GV sử dụng tài liệu, máy tính, loa và projector để hướng dẫn, giảng dạy SV
	Thực hành

phiên dịch

theo cặp/ nhóm, phiên dịch

độc lập,

đánh giá

chéo
	A1
A2.2

	5
	BÀI 5. PRACTICE 2 VIETNAMESE - ENGLISH INTERPRETATION
5.1. Education

5.2. Tourism

5.3. Population and Environment

5.4. Culture and Custom

5.5. Economy
	10
	Kết thúc bài học sinh viên nắm vững lượng từ vựng và cấu trúc cần thiết để dịch từ Việt sang Anh các chủ đề Giáo dục, Du lịch, Dân số và phát triển, Văn hóa và phong tục tập quán, và Kinh tế.

Sinh viên có thể chuyển nội dung các đoạn đọc liên quan đến các chủ đề trên từ Việt sang Anh một cách chính xác nhất có thể.
	CLO 5 CLO 7
CLO 9

CLO 10
	- PP thuyết trình tích cực sử dụng các phương tiện, thiết bị dạy học và có sự tương tác trong lớp học;

- GV sử dụng tài liệu, máy tính, loa và projector để hướng dẫn, giảng dạy SV
	Thực hành

phiên dịch

theo cặp/ nhóm, phiên dịch

độc lập,

đánh giá

chéo
	A1
A2.2

	6
	BÀI 6. PRACTICE 3

LIAISON INTERPRETATION

6.1. Job interviews 

6.2.  Product demonstration 

6.3. Company tour
	6
	Kết thúc bài học sinh viên nắm lượng từ vựng và cấu trúc cần thiết để dịch Anh -Việt, Việt – Anh các đoạn phỏng vấn xin việc, các bài thuyết trình giới thiệu sản phẩm hoặc các đoàn tham quan sử dụng ngôn từ, cấu trúc đơn giản
	CLO 5 
CLO 6

CLO 7

CLO 9


	Giải thích cụ thể, giải quyết vấn đề
	Thực hành phiên dịch đóng vai
	

	7
	BÀI 7. PRACTICE 4

INTERPRETATION VIA WEB-BASED APPLICATIONS (ZOOM)
	6
	Kết thúc bài học sinh viên nắm được cách dịch qua các ứng dụng Zoom; có thể dịch các đoạn thuyết trình trực tuyến đơn giản.
	CLO 6

CLO 7

CLO 9
CLO 10 
	- GV sử dụng tài liệu, máy tính, loa và projector để hướng dẫn, giảng dạy SV
- Giải thích cụ thể, giải quyết vấn đề
	Thực hành phiên dịch độc lập
	

	
	Kiểm tra cuối kì
	Theo lịch thi
	
	
	CLO1-7
	
	A3


7. Học liệu

Bảng 5. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo
	TT
	Tên tác giả
	Năm XB
	Tên sách, giáo trình,

tên bài báo, văn bản
	NXB, tên tạp chí/

nơi ban hành VB

	
	Giáo trình chính 

	1
	Tài liệu bài giảng Bài giảng Thực hành phiên dịch (Lưu hành nội bộ)

	2
	Nguyen Quoc Hung
	2007
	Interpreting Techniques, English-Vietnamese, Vietnamese - English
	Ho Chi Minh Publishing House

	
	Sách, giáo trình tham khảo

	1
	Chamberlin, D,  & White, G. Nguyen Văn Khi - chú giải
	2010
	Advanced English for translation, Luyện dịch tiếng Anh trình độ nâng cao,
	Nhà xuất bản tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.


	2
	Lê Huy Lâm, Trương Hoàng Duy & Phạm Văn Thuận
	2009
	Luyện dịch Anh-Việt, Việt Anh
	Nhà xuất bản tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.


	3
	Nguyễn Thành Yến
	2008
	Thực hành Phiên dịch Anh – Việt, Việt – Anh,
	NXB Thành phố Hồ Chí Minh


  - Website tham khảo: 

1. Financial Times: https://www.ft.com/

2. CNN: https://edition.cnn.com/

3. Báo Vietnam Express: https://vnexpress.net/ 
4. Báo Nhân dân điện tử: https://nhandan.com.vn/

5. Bản tin VOA Special English: https://learningenglish.voanews.com/

6. Bản tin thời sự VOV: https://vtvgo.vn/
8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy
Bảng 6. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy

	TT
	Tên giảng đường, PTN, xưởng, cơ sở TH
	Danh mục trang thiết bị, phần mềm chính phục vụ TN,TH
	Phục vụ cho nội dung Bài học/Chương 

	
	
	Tên thiết bị, dụng cụ, phần mềm,…
	Số lượng
	

	1
	Phòng học ngoại ngữ có ghế xếp
	Projector, loa, màn hình máy chiếu
	01
	Tất cả các bài học

	2
	Phòng Lab
	Projector, loa, màn hình máy chiếu
	01
	Bài học dịch máy


9. Rubric đánh giá

[image: image1.png]a. Danh gia chuyén can (Attendace Check) Rubric 1: Chuyén can (Class Attendace)
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o hoat dong >k trao d6i y kién tai . A trao d6i y kién 50%
itai 16p Lo hoc tai 16p. . 2z bai hoc. Céac PN Y
gi tai A N A 16p. Phat biéu A : A lién quan dén bai
A Dong gop khéng |, 70 . N [dong g6p cho bai hoc C e
16p i - it khi c6 hiéu qua. APRA N lhoc. Cac dong
hiéu qua. la hiéu qua.

lg6p rét hidu qua.





b. Đánh giá bài kiểm tra

Theo thang điểm đính kèm đề thi
	Quảng Bình, ngày     tháng     năm 2023
   Trưởng khoa

    Trưởng bộ môn

  Người biên soạn
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